
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp TC đăng 
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1 2028226341 Võ Thúy Nga 18/10/2004 Lớp 13DHDD02 18 8.52 74 Khá 40% 13,345,000 5,338,000

2 2028226144 Hoàng Thị Kim Yến 06/10/2003 Lớp 13DHDD02 16 8.31 74 Khá 40% 11,327,250 4,530,900

3 2028223125 Nguyễn Như Ngọc 25/10/2004 Lớp 13DHDD01 16 7.74 80 Khá 40% 11,290,750 4,516,300

4 2028221310 Nguyễn Bảo Hân 28/10/2004 Lớp 13DHDD02 16 7.74 70 Khá 40% 11,068,850 4,427,540

5 2028224469 Trần Trọng Toàn 02/08/2004 Lớp 13DHDD02 16 7.71 89 Khá 40% 11,885,000 4,754,000

6 2028222609 Âu Huệ Mẫn 30/08/2004 Lớp 13DHDD01 16 7.51 76 Khá 40% 11,290,750 4,516,300

7 2028223127 Trang Kim Ngọc 16/01/2004 Lớp 13DHDD02 15 7.42 76 Khá 40% 10,597,250 4,238,900

8 2034225614 Lý Kim Trinh 10/03/2004 Lớp 13DHNA01 19 8.34 86 Giỏi 60% 13,436,800 8,062,080

9 2034223282 Cao Đức Minh Nhật 11/01/2004 Lớp 13DHNA03 19 8.08 85 Giỏi 60% 13,363,800 8,018,280

10 2034220403 Nguyễn Ngọc Gia Bình 06/05/2004 Lớp 13DHNA01 23 7.86 117 Khá 40% 16,210,800 6,484,320

11 2034224660 Hoàng Văn Thái 14/05/2004 Lớp 13DHNA01 19 7.86 70 Khá 40% 13,566,000 5,426,400

12 2034224693 Đinh Thị Phương Thanh 27/11/2004 Lớp 13DHNA01 19 7.85 70 Khá 40% 13,566,000 5,426,400

13 2034225562 Nguyễn Minh Trí 27/12/2004 Lớp 13DHNA01 18 7.83 70 Khá 40% 13,550,000 5,420,000

14 2034225766 Nguyễn Mai Phương Uyên 18/11/2004 Lớp 13DHNA01 19 7.73 81 Khá 40% 13,566,000 5,426,400

15 2034223808 Huỳnh Kim Phụng 28/10/2004 Lớp 13DHNA01 20 7.68 82 Khá 40% 14,130,300 5,652,120

16 2034222979 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/10/2004 Lớp 13DHNA01 17 7.68 70 Khá 40% 12,412,000 4,964,800

17 2034221023 Đỗ Trần Trí Đức 20/03/2004 Lớp 13DHNA02 19 7.63 70 Khá 40% 14,280,000 5,712,000

18 2024224030 Huỳnh Kim Quyên 27/11/2004 Lớp 13DHQTDVLH01 18 8.4 92 Giỏi 60% 13,067,250 7,840,350

19 2024222244 Trần Công Liêm 20/11/2004 Lớp 13DHQTDVLH01 21 8.39 80 Giỏi 60% 15,018,550 9,011,130

20 2024223073 Nguyễn Thị Ngọc 08/04/2004 Lớp 13DHQTDVLH02 21 8.23 86 Giỏi 60% 15,147,750 9,088,650
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21 2024225002 Phạm Thị Minh Thơ 23/06/2004 Lớp 13DHQTDVLH02 21 8.2 92 Giỏi 60% 15,147,750 9,088,650

22 2024222212 Hà Gia Lâm 13/09/2004 Lớp 13DHQTDVLH01 17 8.19 99 Giỏi 60% 13,025,000 7,815,000

23 2024223489 Nguyễn Nhã Như 05/02/2004 Lớp 13DHQTDVLH02 19 8.13 102 Giỏi 60% 13,760,750 8,256,450

24 2030221941 Nguyễn Thị Mỹ Kim 29/10/2004 Lớp 
13DHQTDVNH01 17 8.76 102 Giỏi 60% 12,244,550 7,346,730

25 2030220442 Nguyễn Thị Mỹ Cương 29/10/2004 Lớp 
13DHQTDVNH01 17 8.52 102 Giỏi 60% 12,244,550 7,346,730

26 2030220045 Trương Kim Ngọc An 21/07/2004 Lớp 
13DHQTDVNH02 20 8.51 91 Giỏi 60% 14,714,550 8,828,730

27 2030225971 Quách Gia Vy 21/08/2003 Lớp 
13DHQTDVNH02 17 8.45 96 Giỏi 60% 12,634,050 7,580,430

28 2030220684 Nguyễn An Dũng 02/01/2004 Lớp 
13DHQTDVNH01 20 8.23 85 Giỏi 60% 14,714,550 8,828,730

29 2030222343 Bạch Khánh Linh 11/09/2004 Lớp 
13DHQTDVNH02 20 8.41 70 Khá 40% 14,621,050 5,848,420

30 2038223152 Trần Thị Bích Nguyên 03/08/2004 Lớp 13DHQTKS01 20 8.63 87 Giỏi 60% 14,827,500 8,896,500

31 2038221008 Huỳnh Trọng Đức 24/06/2004 Lớp 13DHQTKS01 15 8.45 107 Giỏi 60% 11,376,250 6,825,750

32 2038223099 Võ Bảo Ngọc 01/02/2004 Lớp 13DHQTKS02 18 8.43 86 Giỏi 60% 14,165,000 8,499,000

33 2038224295 Phạm Thị Tâm 12/12/2004 Lớp 13DHQTKS01 18 8.42 82 Giỏi 60% 13,456,750 8,074,050

34 2038220186 Trần Lê Đức Anh 16/03/2004 Lớp 13DHQTKS02 15 8.24 80 Giỏi 60% 11,975,000 7,185,000

35 2038224321 Nguyễn Thanh Tân 10/12/2004 Lớp 13DHQTKS01 18 8.21 113 Giỏi 60% 13,456,750 8,074,050

36 2028210165 Nguyễn Hoàng Diệp 24/06/2003 Lớp 12DHDD01 19 7.31 70 Khá 40% 12,308,500 4,923,400

37 2028218884 Hồ Thị Yến Nhi 26/04/2003 Lớp 12DHDD02 22 7.72 84 Khá 40% 14,212,000 5,684,800

38 2034218770 Lê Phước Thuận 03/05/2003 Lớp 12DHNA02 20 8.33 70 Khá 40% 14,368,000 5,747,200

39 2034210062 Lê Kim Quới 15/08/2003 Lớp 12DHNA01 20 8.15 70 Khá 40% 13,649,600 5,459,840

40 2034210016 Trần Thị Huỳnh Như 04/12/2003 Lớp 12DHNA01 22 7.91 70 Khá 40% 15,756,000 6,302,400

41 2034218814 Phạm Khánh Vy 20/12/2003 Lớp 12DHNA03 17 7.89 78 Khá 40% 12,382,780 4,953,112

42 2034218789 Dương Thị Hồng Trúc 14/10/2003 Lớp 12DHNA03 19 7.88 70 Khá 40% 13,020,700 5,208,280

43 2034210267 Nguyễn Thái Dương 16/11/2003 Lớp 12DHNA02 20 7.87 94 Khá 40% 13,564,600 5,425,840
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44 2034218801 Nguyễn Phạm Thanh Uyên 23/08/2003 Lớp 12DHNA03 22 7.87 83 Khá 40% 15,006,700 6,002,680

45 2034210025 Lê Quang Dũng 12/06/2003 Lớp 12DHNA02 20 7.87 80 Khá 40% 14,368,000 5,747,200

46 2034218760 Trần Huỳnh Thiện Thảo 20/05/2003 Lớp 12DHNA02 19 7.64 70 Khá 40% 13,642,000 5,456,800

47 2034210107 Nguyễn Huỳnh Huy Hoàng 12/08/2003 Lớp 12DHNA01 22 7.57 87 Khá 40% 15,086,000 6,034,400

48 2024210180 Huỳnh Duy Thái 08/02/2001 Lớp 12DHQTDVLH02 23 8.48 98 Giỏi 60% 15,914,000 9,548,400

49 2024210029 Nguyễn Thị Lan Vy 24/08/2003 Lớp 12DHQTDVLH01 21 8.34 86 Giỏi 60% 13,729,600 8,237,760

50 2024219017 Danh Văn Minh 05/04/2003 Lớp 12DHQTDVLH02 22 8.08 103 Giỏi 60% 14,624,900 8,774,940

51 2024218967 Vũ Thị Ngọc Bích 27/11/2003 Lớp 12DHQTDVLH03 21 8.01 88 Giỏi 60% 14,726,000 8,835,600

52 2024210058 Tô Cao Nguyên 13/06/2003 Lớp 12DHQTDVLH01 21 8.01 87 Giỏi 60% 13,860,500 8,316,300

53 2024218962 Trần Hoàng Ngọc Anh 20/05/2003 Lớp 12DHQTDVLH02 21 8.13 74 Khá 40% 13,733,000 5,493,200

54 2024219067 Lê Hoàng Minh Thư 26/11/2003 Lớp 12DHQTDVLH02 27 7.98 84 Khá 40% 17,744,100 7,097,640

55 2024219005 Đặng Trần Thúy Liên 16/06/2003 Lớp 12DHQTDVLH03 21 7.93 96 Khá 40% 14,654,000 5,861,600

56 2030210076 Huỳnh Thị Quỳnh 02/04/2003 Lớp 
12DHQTDVNH01 21 8.34 88 Giỏi 60% 13,674,300 8,204,580

57 2030219564 Nguyễn Thị Hồng Vân 08/06/2003 Lớp 
12DHQTDVNH05 25 8.33 86 Giỏi 60% 16,401,900 9,841,140

58 2030219375 Trương Gia Hân 08/01/2003 Lớp 
12DHQTDVNH04 19 8.32 90 Giỏi 60% 12,417,000 7,450,200

59 2030219364 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/08/2003 Lớp 
12DHQTDVNH04 21 8.25 104 Giỏi 60% 13,613,500 8,168,100

60 2030210410 Nguyễn Hoàng Minh Hằng 16/11/2003 Lớp 
12DHQTDVNH05 23 8.2 98 Giỏi 60% 14,871,300 8,922,780

61 2030219562 Trịnh Thị Uyên 13/12/2003 Lớp 
12DHQTDVNH04 19 8.14 88 Giỏi 60% 12,484,900 7,490,940

62 2030219367 Nguyễn Thị Diệu Hằng 26/08/2003 Lớp 
12DHQTDVNH03 23 8.04 102 Giỏi 60% 14,934,300 8,960,580

63 2030219324 Hồ Mộng Ngọc Ánh 30/12/2003 Lớp 
12DHQTDVNH05 24 8.01 97 Giỏi 60% 16,380,000 9,828,000

64 2030210152 Nguyễn Thụy Bảo Ngọc 22/04/2003 Lớp 
12DHQTDVNH02 30 8.32 74 Khá 40% 19,375,800 7,750,320

65 2030219374 Nguyễn Thị Mỹ Hân 28/07/2003 Lớp 
12DHQTDVNH05 21 8.24 74 Khá 40% 13,554,400 5,421,760

66 2030219536 Huỳnh Hồng Ngọc Trâm 24/09/2003 Lớp 
12DHQTDVNH05 22 8.13 70 Khá 40% 15,440,000 6,176,000
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67 2030219428 Phạm Lê Quốc Minh 20/11/2003 Lớp 
12DHQTDVNH04 22 8.05 70 Khá 40% 14,614,500 5,845,800

68 2030211756 Mai Nguyễn Trúc Linh 07/01/2003 Lớp 
12DHQTDVNH04 26 8 70 Khá 40% 17,183,600 6,873,440

69 2030219337 Lê Thị Mỹ Diệu 08/12/2003 Lớp 
12DHQTDVNH03 21 7.98 88 Khá 40% 14,394,000 5,757,600

70 2030219405 Nguyễn Song Thiên Kim 11/07/2003 Lớp 
12DHQTDVNH03 20 7.98 70 Khá 40% 13,292,400 5,316,960

71 2030210407 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 05/09/2003 Lớp 
12DHQTDVNH02 24 7.97 74 Khá 40% 16,165,200 6,466,080

72 2030210316 Lê Trịnh Gia Huy 15/03/2003 Lớp 
12DHQTDVNH02 22 7.94 70 Khá 40% 14,440,000 5,776,000

73 2038219310 Bùi Thị Hải Yến 12/11/2003 Lớp 12DHQTKS05 20 8.36 104 Giỏi 60% 12,935,200 7,761,120

74 2038219250 Nguyễn Ngọc Anh Thư 27/07/2003 Lớp 12DHQTKS04 20 8.36 90 Giỏi 60% 13,616,000 8,169,600

75 2038210066 Lê Nguyễn Thanh Trúc 27/05/2003 Lớp 12DHQTKS02 25 8.33 104 Giỏi 60% 16,588,400 9,953,040

76 2038219153 Lê Thị Thu Hương 11/10/2003 Lớp 12DHQTKS04 20 8.29 96 Giỏi 60% 13,616,000 8,169,600

77 2038210601 Nguyễn Tấn Phát 24/07/2003 Lớp 12DHQTKS05 19 8.29 94 Giỏi 60% 12,826,000 7,695,600

78 2038210548 Nguyễn Kim Như 08/10/2003 Lớp 12DHQTKS01 22 8.29 92 Giỏi 60% 14,812,000 8,887,200

79 2038210436 Nguyễn Phương Hạ 02/09/2002 Lớp 12DHQTKS02 21 8.17 89 Giỏi 60% 14,150,000 8,490,000

80 2038219176 Lữ Thị TrúC Mai 15/12/2003 Lớp 12DHQTKS04 26 8.41 74 Khá 40% 17,524,000 7,009,600

81 2038219162 Hồ Đông Trúc Lam 08/05/2003 Lớp 12DHQTKS04 25 8.21 76 Khá 40% 16,273,500 6,509,400

82 2038219234 Huỳnh Như Tâm 19/03/2003 Lớp 12DHQTKS05 20 8.14 75 Khá 40% 13,552,000 5,420,800

83 2038210258 Nguyễn Đức Thiện 10/09/2003 Lớp 12DHQTKS02 18 8.12 78 Khá 40% 11,616,600 4,646,640

84 2038210124 Võ Thị Diễm Lệ 08/09/2003 Lớp 12DHQTKS02 18 8.02 74 Khá 40% 12,228,000 4,891,200

85 2038219123 Phạm Ngọc Điệp 27/08/2003 Lớp 12DHQTKS04 20 7.97 70 Khá 40% 12,874,975 5,149,990

86 2038210284 Trần Diễm Quỳnh 04/12/2003 Lớp 12DHQTKS01 22 7.95 82 Khá 40% 14,071,400 5,628,560

87 2038219152 Võ Quang Hưng 26/07/2003 Lớp 12DHQTKS04 20 7.94 70 Khá 40% 12,935,200 5,174,080

88 2038219287 Dương Hoàng Tuấn 13/09/2003 Lớp 12DHQTKS05 20 7.94 70 Khá 40% 13,552,000 5,420,800

89 2028204623 NGUYỄN NGUYÊN DƯƠNG 26/07/2002 Lớp 11DHDD2 17 8.21 80 Giỏi 60% 11,674,000 7,004,400
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90 2028200036 TRẦN LỮ CÁT PHƯỢNG 07/04/2000 Lớp 11DHDD1 17 8.16 82 Giỏi 60% 11,497,500 6,898,500

91 2028209022 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KHÁNH 24/10/2002 Lớp 11DHDD2 18 8.48 75 Khá 40% 12,272,000 4,908,800

92 2028209012 ĐỖ THỊ TUYẾT NGÂN 16/01/2002 Lớp 11DHDD2 18 8.32 70 Khá 40% 11,691,500 4,676,600

93 2028200064 TRẦN NGUYỄN THANH THƯƠNG 04/01/2002 Lớp 11DHDD1 17 8.1 70 Khá 40% 11,029,500 4,411,800

94 2034200004 NGUYỄN VIỆT DŨNG 29/10/1994 Lớp 11DHNA1 16 8.56 101 Giỏi 60% 10,431,000 6,258,600

95 2034200170 NGUYỄN ĐĂNG THÚY HIỀN 20/05/1998 Lớp 11DHNA3 18 8.29 82 Giỏi 60% 11,799,000 7,079,400

96 2034208879 TRẦN NGUYỄN THIÊN ÂN 06/10/2002 Lớp 11DHNA2 21 7.95 76 Khá 40% 13,594,500 5,437,800

97 2034200032 HUỲNH TRUNG TÍNH 02/05/2001 Lớp 11DHNA1 16 7.89 76 Khá 40% 10,431,000 4,172,400

98 2034200073 THÁI THỊ THANH NHÀN 05/01/2002 Lớp 11DHNA1 16 7.75 86 Khá 40% 10,431,000 4,172,400

99 2034208880 NGUYỄN THỊ THU THẢO 20/01/2002 Lớp 11DHNA3 16 7.66 70 Khá 40% 10,980,000 4,392,000

100 2030200143 CHÂU THỊ HOÀI TÍCH 19/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH4 20 8.6 84 Giỏi 60% 12,825,000 7,695,000

101 2030209535 TRẦN THỊ ÁI LINH 30/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 22 8.47 81 Giỏi 60% 14,022,000 8,413,200

102 2030200311 THÁI TRƯƠNG QUỲNH NHƯ 05/11/2002 Lớp 11DHQTDVNH2 21 8.41 90 Giỏi 60% 13,614,000 8,168,400

103 2030203002 ĐỖ NGỌC MINH THƯ 04/11/2001 Lớp 11DHQTDVNH6 20 8.21 82 Giỏi 60% 12,825,000 7,695,000

104 2030200537 TRẦN THÀNH NHÂN 20/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH2 18 8.19 88 Giỏi 60% 11,628,000 6,976,800

105 2030200036 NGUYỄN THỊ DIỆU THANH 07/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH3 18 8.19 86 Giỏi 60% 12,240,000 7,344,000

106 2030209562 TRẦN PHẠM MỸ QUỲNH 24/10/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 20 8.17 84 Giỏi 60% 12,825,000 7,695,000

107 2030209633 TRẦN HÀ ÁNH VY 14/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH1 18 8.17 80 Giỏi 60% 12,240,000 7,344,000

108 2030200509 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 11/01/2001 Lớp 11DHQTDVNH4 22 8.16 80 Giỏi 60% 14,760,000 8,856,000

109 2030200304 NGUYỄN THỊ NHƯ THẮM 18/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 20 8.14 93 Giỏi 60% 12,825,000 7,695,000

110 2030200101 NGUYỄN THU TÂM 26/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH1 18 8.1 89 Giỏi 60% 12,136,500 7,281,900

111 2030200025 LÊ ĐƯỜNG KIM HOÀN 02/10/2001 Lớp 11DHQTDVNH1 20 8.05 101 Giỏi 60% 12,825,000 7,695,000

112 2030209531 LÊ THỊ ANH THƯ 15/09/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 24 8.04 87 Giỏi 60% 15,409,000 9,245,400
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113 2030202073 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 16/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH7 20 8.01 90 Giỏi 60% 12,825,000 7,695,000

114 2030200237 VÕ LÊ PHƯỚC 02/08/1999 Lớp 11DHQTDVNH1 16 8.36 70 Khá 40% 10,980,000 4,392,000

115 2030200319 NGUYỄN KIM THÙY 23/03/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 20 8.33 70 Khá 40% 13,500,000 5,400,000

116 2030209646 LÊ THANH HỒ 23/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 22 8.27 76 Khá 40% 14,940,000 5,976,000

117 2030202125 LƯƠNG THANH TRUNG 18/06/2001 Lớp 11DHQTDVNH5 20 8.25 76 Khá 40% 12,825,000 5,130,000

118 2030204763 NGÔ MINH DŨNG 02/01/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 22 8.24 76 Khá 40% 14,193,000 5,677,200

119 2030200718 PHAN HOÀNG ÁI TRÂN 09/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 20 8.2 65 Khá 40% 11,895,600 4,758,240

120 2030200272 ĐÀO VŨ MAI PHƯƠNG 23/10/2002 Lớp 11DHQTDVNH3 18 8.18 70 Khá 40% 11,628,000 4,651,200

121 2030209532 LÊ THỊ BÍCH TRÂM 17/11/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 20 8.16 70 Khá 40% 12,825,000 5,130,000

122 2030209536 LÊ TUẤN VIỆT 27/12/2002 Lớp 11DHQTDVNH8 22 8.13 70 Khá 40% 14,285,000 5,714,000

123 2030200407 LÊ THỊ PHI NHUNG 22/04/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 20 8.12 76 Khá 40% 13,500,000 5,400,000

124 2030200620 NGUYỄN HÀ NGUYÊN 02/02/2002 Lớp 11DHQTDVNH5 20 8.08 70 Khá 40% 12,825,000 5,130,000

125 2030200518 BÙI THỊ KIM TIÊN 16/02/2002 Lớp 11DHQTDVNH3 20 8.07 78 Khá 40% 12,825,000 5,130,000

126 2030202065 NGUYỄN GIA MINH 06/07/2002 Lớp 11DHQTDVNH6 18 8.06 77 Khá 40% 11,628,000 4,651,200

127 2030200538 NGUYỄN PHÚ HIỆP 11/10/2002 Lớp 11DHQTDVNH3 18 8.06 70 Khá 40% 11,628,000 4,651,200

128 2038209431 HỒ THỊ TÚ ANH 31/05/2002 Lớp 11DHQTKS7 22 8.29 86 Giỏi 60% 15,120,000 9,072,000

129 2038200532 HUỲNH THỊ THANH THẢO 10/10/2002 Lớp 11DHQTKS3 22 8.16 98 Giỏi 60% 14,193,000 8,515,800

130 2038200141 NGUYỄN THỊ TUYẾT BĂNG 19/05/2002 Lớp 11DHQTKS2 22 8.11 87 Giỏi 60% 15,120,000 9,072,000

131 2038209435 LÊ NGUYỄN THỊ THỦY LỆ 28/11/2002 Lớp 11DHQTKS7 24 8.11 80 Giỏi 60% 15,390,000 9,234,000

132 2038209453 LÊ THÀNH LỘC 18/08/2002 Lớp 11DHQTKS7 24 8.1 80 Giỏi 60% 15,624,000 9,374,400

133 2038204065 NGUYỄN THỊ THANH NHI 04/01/2002 Lớp 11DHQTKS6 22 8.09 95 Giỏi 60% 15,120,000 9,072,000

134 2038209420 TRƯƠNG HOÀNG MỸ TIÊN 09/11/2002 Lớp 11DHQTKS8 24 8.09 87 Giỏi 60% 16,380,000 9,828,000

135 2038202107 PHAN TUYẾT NGÂN 12/06/2002 Lớp 11DHQTKS6 25 8.16 76 Khá 40% 17,482,000 6,992,800
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136 2038202220 NGUYỄN VÕ NHẬT UYÊN 04/07/2001 Lớp 11DHQTKS7 24 8.16 76 Khá 40% 16,200,000 6,480,000

137 2038209450 ĐINH PHƯƠNG THẢO 20/02/2002 Lớp 11DHQTKS7 22 8.11 76 Khá 40% 14,940,000 5,976,000

138 2038200059 NGUYỄN VŨ MAI DUYÊN 01/11/2001 Lớp 11DHQTKS1 20 8.08 70 Khá 40% 13,500,000 5,400,000

139 2038200263 LÊ THỊ HỒNG LIÊN 01/11/2002 Lớp 11DHQTKS1 20 8.06 70 Khá 40% 12,888,000 5,155,200

140 2038200227 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 27/12/2002 Lớp 11DHQTKS2 22 8.01 76 Khá 40% 15,120,000 6,048,000

141 2038209438 LÊ HOÀNG PHÚC 20/01/2002 Lớp 11DHQTKS7 22 8.01 70 Khá 40% 15,120,000 6,048,000

142 2038209423 TRẦN THỊ QUÝ 30/12/2002 Lớp 11DHQTKS7 22 7.99 84 Khá 40% 14,634,000 5,853,600

143 2038202110 TRẦN KIM NGỌC 28/11/2002 Lớp 11DHQTKS7 24 7.98 76 Khá 40% 16,200,000 6,480,000

144 2038209459 BÙI THỊ THU TRANG 07/02/2002 Lớp 11DHQTKS8 24 7.97 94 Khá 40% 16,380,000 6,552,000

145 2038202030 MANG THỊ THÙY DUNG 23/09/2002 Lớp 11DHQTKS3 20 7.94 104 Khá 40% 12,996,000 5,198,400

146 2038209427 TRẦN ĐÌNH ANH THI 11/06/2002 Lớp 11DHQTKS7 18 7.91 70 Khá 40% 12,240,000 4,896,000

147 2038200253 HUỲNH BẢO TRÂN 15/12/2002 Lớp 11DHQTKS5 25 7.89 101 Khá 40% 16,016,500 6,406,600

148 2024200224 PHẠM THỊ KIM THOA 22/06/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 15 8.93 82 Giỏi 60% 10,550,000 6,330,000

149 2024200020 TRẦN QUANG TÚ 27/08/2002 Lớp 11DHQTDVLH2 15 8.79 84 Giỏi 60% 9,832,500 5,899,500

150 2024200418 LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH 19/07/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 15 8.77 90 Giỏi 60% 10,350,000 6,210,000

151 2024200042 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/05/2002 Lớp 11DHQTDVLH1 15 8.75 82 Giỏi 60% 9,832,500 5,899,500

152 2024209322 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 04/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 15 8.73 84 Giỏi 60% 10,246,500 6,147,900

153 2024200111 CAO THỊ LÝ 05/09/2002 Lớp 11DHQTDVLH2 17 8.69 94 Giỏi 60% 11,029,500 6,617,700

154 2024202026 DOÃN THỊ MỸ HẠNH 20/08/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 13 8.64 82 Giỏi 60% 9,290,000 5,574,000

155 2024209157 LẠI THỊ ĐIỆP 23/07/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 13 8.62 84 Giỏi 60% 9,090,000 5,454,000

156 2024200170 NGUYẾN THỊ PHƯƠNG HẠNH 26/09/2002 Lớp 11DHQTDVLH2 13 8.6 81 Giỏi 60% 8,762,500 5,257,500

157 2024209144 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08/09/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 15 8.59 102 Giỏi 60% 9,893,300 5,935,980

158 2024202039 BÙI VĨ KHANG 27/04/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 17 8.58 108 Giỏi 60% 12,010,000 7,206,000
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159 2024209223 THIỀU THỊ QUỲNH 24/10/2002 Lớp 11DHQTDVLH4 15 8.58 88 Giỏi 60% 10,246,500 6,147,900

160 2024202002 TRẦN XUÂN ANH 21/01/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 15 8.55 100 Giỏi 60% 9,832,500 5,899,500

161 2024202098 NGUYỄN THANH THẢO 28/09/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 15 8.55 93 Giỏi 60% 10,350,000 6,210,000

162 2024209122 THIỀU THỊ KIM CHI 22/12/2002 Lớp 11DHQTDVLH5 13 8.53 80 Giỏi 60% 8,635,500 5,181,300

163 2024202019 VÕ VĂN DƯƠNG 11/04/2002 Lớp 11DHQTDVLH3 17 8.52 92 Giỏi 60% 11,674,000 7,004,400

164 2024209123 PHAN THỊ MINH NGUYỆT 12/11/2002 Lớp 11DHQTDVLH5 15 8.51 88 Giỏi 60% 9,832,500 5,899,500

165 2024209121 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN 26/03/2002 Lớp 11DHQTDVLH5 15 8.5 85 Giỏi 60% 9,832,500 5,899,500


